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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng tái sinh in vitro của các giống đậu xanh ở các điều kiện nuôi cấy và loại 

mẫu cấy khác nhau. Nghiên cứu sử dụng 10 mẫu giống, các loại mẫu cấy, nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng và 

kanamycin. Khả năng cảm ứng mô sẹo tăng theo nồng độ BAP và được thúc đẩy mạnh khi kết hợp NAA. Công thức 

3-4 BAP + 1,0 mg/l NAA cho tỷ lệ tạo callus cao nhất (73,2-75,3%), đặc biệt ở mẫu chồi và trụ hạ diệp (~ 50%), trong 

khi mẫu lá có tỷ lệ thấp nhất (28,7%) và dễ nhiễm hơn (26,5%). Ở giai đoạn tái sinh chồi từ lá mầm, môi trường  

MS + 0,5-2,0 mg/l BAP + 0,1 mg/l IAA cho hiệu quả cao nhất với tỷ lệ mẫu ra chồi đạt 80,0-82,2% và 0,8-1,7 chồi/mẫu. 

Giống HMB0024 biểu hiện khả năng tái sinh tốt (1,7 chồi/mẫu). Khả năng tạo rễ trên môi trường MS đạt 50,0-61,7% 

tùy giống; giống HMB0036 cho số rễ và chiều dài rễ cao nhất (10,1 rễ/mẫu; 9,0cm). Như vậy, môi trường tối ưu tạo 

callus từ chồi và thân là MS + 3-4 mg/l BAP + 1,0 mg/l NAA; môi trường tái sinh chồi từ lá mầm hiệu quả nhất là  

MS + 0,5-2,0 mg/l BAP + 0,1 mg/l IAA. Nồng độ kanamycin 75-100 mg/l được xác định phù hợp cho sàng lọc trong 

chuyển gen hoặc chỉnh sửa gen ở đậu xanh. 

Từ khóa: 6-Benzylaminopurine, chồi, Indole-3-Acetic Acid, kanamycin, lá mầm, môi trường MS.  

In vitro Regeneration of Different Mungbean (Vigna radiata L.) Varieties 

ABSTRACT 

The study evaluated the in vitro regeneration of different mungbean varieties under different culture conditions and 

explant types. The study used 10 varieties and different explant types, concentrations of plant growth regulators, and 

kanamycin. The results showed that callus induction increased with higher BAP concentrations and was strongly 

enhanced when combined with NAA. Media containing 3-4 mg/l BAP +1.0 mg/l NAA produced the highest callus 

induction rates (73.2-75.3%), especially in shoot and hypocotyl explants (~ 50%), whereas leaf explants exhibited the 

lowest rate (28.7%) and were more susceptible to contamination (26.5%). In shoot regeneration from cotyledon, MS + 

0.5-2.0 mg/l BAP + 0.1 mg/l IAA yielded the best results, with shoot induction rates of 80.0-82.2% and 0.8-1.7 

shoots/explant. HMB0024 showed the best regeneration capacity (1.7 shoots/explant). Root formation on MS was  

50.0-61.7% depending on the variety; HMB0036 produced the highest number of roots and root length  

(10.1 roots/explant; 9.0cm). Thus, the optimal medium for callus induction from shoots and hypocotyls was MS + 3-4 mg/l 

BAP + 1.0 mg/l NAA, while shoot regeneration from cotyledonary leaves was most effective on MS + 0.5-2.0 mg/l BAP + 

0.1 mg/l IAA. Kanamycin concentrations of 75-100 mg/l were identified as suitable for screening cells, tissues or plants in 

genetice manipulation. The findings provide foudation for genetic transformation or genome editing in mungbean. 

Keywords: 6-Benzylaminopurine, shoot, Indole-3-Acetic Acid, kanamycin, MS medium,cotyledon.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đêu xanh (Vigna radiata L.) là mût trong 

nhąng cây hõ đêu có giá trð kinh tế và dinh 

dāċng cao, đāČc tr÷ng phù biến Ċ nhiều nāĉc 

châu Á vĉi diện tích 6 triệu hecta, đặc biệt là Ấn 

Đû, Trung Quøc, Thái Lan và Việt Nam 

(Volpato & cs., 2025). Hät đêu xanh chăa  
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20-28% protein, giàu lysine và methionine, là 

ngu÷n thĆc phèm thiết yếu trong khèu phæn 

dinh dāċng cþa ngāĈi dân khu vĆc nhiệt đĉi 

(Tripathi & cs., 2022; Volpato & cs., 2025). 

Ngoài ra, cåy đêu xanh có khâ nëng cø đðnh 

đäm, góp phæn câi täo đçt nên đāČc sĄ dĀng 

rûng rãi trong hệ thøng canh tác luân canh và 

xen canh (Nair & cs., 2013). 

Các phāćng pháp chõn giøng truyền thøng 

nhā lai hąu tính, gåy đût biến hoặc chõn lõc dòng 

thuæn thāĈng mçt thĈi gian dài (8-10 nëm), 

trong khi nền di truyền hẹp do quá trình sĄ dĀng 

lặp läi mût sø ít méu tĂ ngu÷n gen đêu xanh 

trong các chāćng trình chõn giøng (Kumar, 

2004). Áp dĀng công cĀ công nghệ sinh hõc, nhā 

cău phôi, biến dð sô ma, chuyển gen hay chînh 

sĄa gen là cách tiếp cên để mĊ rûng vøn gen và 

câi tiến cây tr÷ng nòi chung, cÿng nhā câi tiến 

đêu xanh nòi riêng, đặc biệt là đøi vĉi các tính 

träng liên quan đến chøng chðu sâu bệnh và điều 

kiện bçt thuên (Yadav & cs., 2012; Bhowmik & 

cs., 2021). Tuy nhiên, để có thể ăng dĀng công 

nghệ gen nhā chînh sĄa gen, hệ thøng tái sinh in 

vitro Ċ đêu xanh cæn đāČc thiết lêp.  

Các loài thuûc chi Vigna thể hiện tính đặc 

thù kiểu gen cao và có khâ nëng tái sinh kém 

hćn so vĉi nhiều cây hõ đêu khác (Atif & cs., 

2013; Pratap & cs., 2018). Nghiên cău về tái 

sinh in vitro Ċ đêu xanh đāČc khĊi đæu khá sĉm, 

tĂ nhąng nëm 1979-1980 (Jaiwal & Gulati, 

1995). Thành phæn möi trāĈng nuôi cçy thay đùi 

tùy theo loài, bû phên, các giai đoän phát triển, 

phân hóa khác nhau cþa méu cçy và mĀc đích 

nuôi cçy nhā duy trì mö Ċ träng thái mô sẹo, täo 

rễ, täo mæm hoặc tái sinh cây hoàn chînh. Trong 

sø các cytokinin, BAP đāČc xác đðnh để nhân 

ch÷i in vitro Ċ đêu xanh thông qua phát sinh 

mæm ch÷i và hình thành liên tĀc các ch÷i bçt 

đðnh (Yadav & cs., 2010; Patra & cs., 2018; 

Rathore & cs., 2023). 

Ở Việt Nam, mût sø ít nghiên cău về nuôi 

cçy mö đêu xanh đāČc thĆc hiện và xác đðnh yêu 

cæu các möi trāĈng khác nhau đøi vĉi các giøng 

khác nhau. Nguyễn Vÿ Thanh Thanh & Chu 

Hoàng Mêu (2012) xác đðnh MS + BAP 3,0 mg/l 

phù hČp để täo ch÷i tĂ méu phôi cþa 8 giøng đêu 

xanh và MS + NAA 0,3 mg/l thích hČp để täo rễ. 

Hoàng Thð Thao & cs. (2019) khâo sát sĆ phát 

sinh ch÷i dùng MS + BAP 2,5-4,0 mg/l Ċ giøng 

ĐX22 và lá mæm, vĉi tỷ lệ phát sinh ch÷i  

75,6-86,7%. Các nghiên cău trong nāĉc mĉi 

dĂng Ċ măc khâo nghiệm riêng lẻ mût hoặc hai 

yếu tø, sĄ dĀng mût sø ít loäi méu và méu giøng 

và ít có nghiên cău tùng thể so sánh ânh hāĊng 

cþa các loäi auxin khác nhau (nhā NAA, IAA), 

cÿng nhā chāa đánh giá sĆ khác biệt giąa nhiều 

giøng đêu xanh.  

Nhā vêy, liệu có sĆ khác biệt về ngu÷n gen, 

loäi méu cçy và n÷ng đû chçt điều hòa sinh 

trāĊng đến sĆ tái sinh Ċ đêu xanh hay không? 

Nghiên cău này nhìm đánh giá ânh hāĊng cþa 

BAP, NAA, IAA và kháng sinh kanamycin đến 

khâ nëng phát sinh hình thái (callus, ch÷i, rễ) Ċ 

các giøng đêu xanh, tĂ đò làm cć sĊ cho quy 

trình tái sinh cåy đêu xanh in vitro ùn đðnh và 

sĄ dĀng cho các ăng dĀng chuyển gen và chînh 

sĄa gen Ċ đêu xanh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vêt liệu nghiên cău g÷m 10 giøng đêu xanh 

(Bâng 1). Các hät đāČc lĆa chõn có kích thāĉc 

đ÷ng đều, không bð năt vó hoặc sâu bệnh. 

2.2. Phương pháp thí nghiệm 

Hät đāČc khĄ trüng nhā sau (1) Nhó 2-3 

giõt xà phñng trong 0,5l nāĉc, rĄa hät trong 3 

phýt; sau đò rĄa läi hät vĉi nāĉc 3 læn; (2) Trong 

tþ an toàn sinh hõc, hät đāČc rĄa läi 3 læn vĉi 

nāĉc khĄ trùng; (3) RĄa hät vĉi c÷n 70 trong 30 

giây, rĄa läi 3 læn vĉi nāĉc khĄ trùng; (4) RĄa 

hät bìng dung dðch Javen 0,5% trong 10 phút, 

rĄa läi 3 læn vĉi nāĉc khĄ trùng; (5) RĄa hät 

bìng dung dðch Tween 0,5% trong 10 phút, rĄa 

läi 3 læn vĉi nāĉc khĄ trùng; (6) RĄa hät bìng 

dùng dðch Presept 0,5% trong 10 phút, rĄa läi 3 

læn vĉi nāĉc khĄ trüng trāĉc khi cho hät vào 

möi trāĈng nèy mæm. 

Möi trāĈng nây mæm 1/2 MS + vitamin +  

7 g/l agar + 30 g/l sucrose đāČc hçp khĄ trùng Ċ 

121C, áp suçt 1atm trong 20 phút. Trong múi 

thí nghiệm, möi trāĈng g÷m MS + vitamin +  

7 g/l agar + 30 g/l sucrose và đāČc bù sung BAP, 
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NAA, IAA vĉi n÷ng đû tāćng ăng, pH = 5,8 và 

đāČc hçp khĄ trüng. Cën că các kết quâ nghiên 

cău tái sinh Ċ đêu xanh nhā Yadav & cs. (2010) 

(BAP tĂ 0-17,75 mg/l, NAA tĂ 0,1-1 mg/l, IAA 

tĂ 0-0,1 mg/l), hay Hoàng Thð Thao & cs. (2019) 

(BAP 2,5-4,0 mg/l0), n÷ng đû BAP, NAA và IAA 

trong thí nghiệm biến đûng tāćng ăng vĉi măc 

0-5 mg/l, 0-1 mg/l và 0,1 mg/l. 

Méu sau khi đāa vào lõ nuôi cçy đāČc đāa 

vào phòng nuôi cçy mö trong điều kiện ánh sáng 

2.000-2.500lux, 12/12 giĈ sáng/tøi, nhiệt đû  

25 ± 2°C, đāČc kiểm tra theo dôi thāĈng xuyên 

và cçy chuyển sang möi trāĈng ban đæu sau múi 

7-10 ngày để loäi bó phæn hóa nâu và méu 

nhiễm (nếu có).  

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của BAP, NAA  

và loại mẫu cấy đến sự phát sinh hình thái của 

đậu xanh  

Thí nghiệm sĄ dĀng 03 giøng HMB0024, 

HMB0025 và HMB0077 (Bâng 1). Méu cçy g÷m 

thân (trĀ hä diệp), ch÷i và lá non thu tĂ hät nây 

mæm sau 7 ngày (Hình 1.a-d). Möi trāĈng khâo 

sát BAP (0-5,0 mg/l) và NAA (0, 0,5 & 1,0 mg/l) 

(Bâng 2). 

Các méu (lá, ch÷i, thån) cò kích thāĉc  

0,5-1,0cm. Múi bình chăa 30ml möi trāĈng,  

5 méu/lõ, ~ 30 méu/loäi méu cçy/giøng. 

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của BAP, IAA và 

giống đến sự phát sinh chồi ở đậu xanh 

Thí nghiệm sĄ dĀng lá mæm thu tĂ hät sau 

khi nây mæm 3 ngày (Hình 1.e) cþa 09 giøng 

HMB0013-A, HMB0024, HMB0025, HMB0033, 

HMB0034, HMB0036, HMB0037, HMB0046 và 

HMB0068. Möi trāĈng khâo sát có BAP  

(0,5-5 mg/l) và IAA (0 & 0,1 mg/l) (Bâng 3). Thí 

nghiệm có 3 læn lặp, 10 méu/læn lặp. 

Thí nghiệm 3: Khả năng tạo rễ in vitro của 

các giống đậu xanh 

Thí nghiệm sĄ dĀng ch÷i tái sinh (kích thāĉc  

3-5cm) cþa 04 giøng HMB0013-A, HMB0024, 

HMB0025 và HMB0036 thu tĂ thí nghiệm 2 

(Hình 1.f). Möi trāĈng täo rễ là MS. 

Bảng 1. Các mẫu giống đậu xanh nghiên cứu 

Kí hiệu Tên giống Nơi cung cấp 

HMB0013-A TV06425A-G Trung tâm rau màu Thế giới  

HMB0024 ĐX 208 Trung tâm tài nguyên thực vật 

HMB0025 Tằm Thanh Hóa Trung tâm tài nguyên thực vật 

HMB0033 ĐXVN5 Trung tâm tài nguyên thực vật 

HMB0034 ĐXVN6 Trung tâm tài nguyên thực vật 

HMB0036 Berken Trung tâm rau màu Thế giới  

HMB0037 Kiloga Trung tâm rau màu Thế giới  

HMB0046 ĐX92-2 Trung tâm tài nguyên thực vật 

HMB0068 Mongo Labo 2 Trung tâm rau màu Thế giới 

HMB0077 TX 05 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 

      

(a) Cây con sau 7 
ngày nảy mầm 

(b) Mẫu cấy  
trụ hạ diệp 

(c) Mẫu cấy  
chồi ngọn 

(d) Mẫu cấy lá non (e) Lá mầm sau  
3 ngày nảy mầm 

(f) Chồi 3-5cm 
để tạo rễ 

Hình 1. Loại mẫu cấy sử dụng đánh giá khả năng tái sinh in vitro ở đậu xanh 
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Bảng 2. Nồng độ BAP (0-5 mg/l) và NAA (0-1 mg/l) khảo sát ảnh hưởng môi trường nuôi cấy 

và loại mẫu cấy đến khả năng phát sinh hình thái ở đậu xanh 

Công thức CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 

BAP ( mg/l) 0 1 2 3 4 5 0 1 2 

NAA ( mg/l) 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 

Công thức CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 

BAP ( mg/l) 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

NAA ( mg/l) 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

Bảng 3. Nồng độ BAP (0,5-5 mg/l) và IAA (0 & 0,1 mg/l)  

khảo sát môi trường nuôi cấy và giống 

đến khả năng phát sinh hình thái ở đậu xanh 

CT Nồng độ BAP ( mg/l) Nồng độ IAA ( mg/l) 

CT1 0,5 0 

CT2 2 0 

CT3 5 0 

CT4 0,5 0,1 

CT5 1,0 0,1 

CT6 2 0,1 

CT7 5 0,1 

 

Thí nghiệm 4: Đánh giá ảnh hưởng của 

kháng sinh kanamycin lên khả năng tái sinh ở 

đậu xanh 

Thí nghiệm sĄ dĀng lá mæm thu tĂ hät nây 

mæm sau 3 ngày cþa HMB0024 để đánh giá ânh 

hāĊng cþa kháng sinh kanamycin vĉi 6 n÷ng đû 

(0, 25, 35, 50, 75, 100 mg/l). Möi trāĈng là MS + 

1,0 mg/l BAP + 0,1 mg/l IAA. Thí nghiệm lặp läi 

3 læn, 10 méu/læn lặp.  

2.3. Chî tiêu theo dõi  

Các chî tiêu theo dõi g÷m tỷ lệ nhiễm (%), tỷ 

lệ méu täo mô sẹo (%), tỷ lệ phát sinh ch÷i (%), 

sø ch÷i trung bình/méu, tỷ lệ ra rễ (%), sø rễ 

trung bình/cây và chiều dài rễ (cm). 

Tỷ lệ nhiễm (%) = (Sø méu nhiễm/Tùng sø 

méu cây) × 100 

Tỷ lệ nây mæm (%) = (Sø méu nây 

mæm/Tùng sø méu theo dõi) × 100 

Tỷ lệ täo callus (%) = (Sø méu täo 

callus/Tùng sø méu theo dõi) × 100 

Tỷ lệ täo ch÷i (%) = (Sø méu täo ch÷i/Tùng 

sø méu theo dõi) × 100 

Tỷ lệ ra rễ (%) = (Sø méu ra rễ/Tùng sø méu 

theo dõi) × 100. 

Kích thāĉc ch÷i, sø lāČng ch÷i, màu síc callus, 

rễ, kích thāĉc rễ đāČc quan sát và đánh giá.  

2.4. Phân tích thống kê 

Các dą liệu đāČc đánh giá 7 ngày/læn, tính 

giá trð trung bình ± sai sø chuèn (SE). Sø liệu 

đāČc xĄ lý bìng Minitab 20 để phån tích phāćng 

sai (ANOVA) cho mût hoặc hai nhân tø (giøng, 

möi trāĈng) tāćng ăng vĉi thí nghiệm và sĄ 

dĀng phép kiểm đðnh LSD (Least Significant 

Difference) để so sánh các giá trð trung bình Ċ 

măc ý nghïa P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của BAP, NAA và loại mẫu 

cấy đến cảm ứng mô sẹo ở đậu xanh 

Callus xuçt hiện sau 10-12 ngày nuôi cçy 

và sau 4 tuæn đāČc đánh giá (Bâng 4). Tỷ lệ 

nhiễm tĂ 7% (CT6) - ~ 40% (CT10). CT9, CT10, 

CT11, CT14 có tỷ lệ nhiễm > 30%, đặc biệt CT10 
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vĉi tỷ lệ nhiễm 41,5%. NgāČc läi, CT16 và CT7 

cho tỷ lệ nhiễm thçp (7,1% và 13,3%). Tỷ lệ täo 

callus biến đûng tĂ 0% (CT1) - 75,3% (CT17). 

CT8, CT9, CT14, CT16, CT17 cho tỷ lệ täo 

callus cao, 57,9%-75,3%. CT16 có tỷ lệ täo callus 

cao (73.2%) và tỷ lệ nhiễm thçp (7,1%), trong 

khi CT10 có tỷ lệ nhiễm và tỷ lệ täo callus đều 

cao, læn lāČt 41,5% và 47%.  

BAP ânh hāĊng lĉn đến khâ nëng täo callus 

do kích thích sĆ phân chia tế bào. Tỷ lệ täo 

callus Ċ CT1 (0 mg/l BAP) là 0%, khi BAP tëng 

lên 2-5 mg/l (CT2-CT6) thì tỷ lệ täo callus tëng, 

biến đûng 22,3%-41%. Bù sung NAA có tác dĀng 

tëng tỷ lệ hình thành callus và kích thích sĆ 

phát triển cþa rễ. Ở CT7-CT12 (0,5 mg/l NAA), 

n÷ng đû NAA thçp không ânh hāĊng täo callus. 

Khi NAA Ċ măc 1 mg/l, tỷ lệ täo callus cao, đặc 

biệt CT16 và CT17 đät 73,2% và 75,3%. Kết hČp 

BAP Ċ măc 2 mg/l và NAA thçp (0,5 mg/l) cÿng 

mang läi hiệu quâ täo callus cao (CT9-65,6%). 

Nhā vêy, kết hČp NAA và BAP Ċ n÷ng đû cao 

kích thích sĆ hình thành callus. 

Khâ nëng phát sinh hình thái cþa loäi méu 

cçy khác nhau, vĉi tỷ lệ täo callus cþa ch÷i và 

thân khoâng 50%; trong khi lá có tỷ lệ täo callus 

thçp nhçt (28,7%) và nhiễm cao (26,5%). Giąa 

các giøng, mặc dù HMB0077 có tỷ lệ nhiễm cao 

(31,2%) nhāng tỷ lệ täo callus rçt cao (60,9%). 

NgāČc läi HMB0024 và HMB0025 có tỷ lệ 

nhiễm và tỷ lệ täo callus tāćng đøi thçp (læn 

lāČt 19,5%; 32,5% và 12,4%; 35,3%) (Bâng 5). 

Lá là bû phên khó täo callus trĂ CT2, CT4, 

CT5. Ch÷i và thân cho tỷ lệ täo callus cao và tỷ lệ 

nhiễm thçp hćn, cho thçy đåy là loäi méu phù 

hČp để nuôi cçy và täo callus. HMB0077 mặc dù 

có tiềm nëng trong täo callus nhāng tỷ lệ nhiễm 

khá cao. HMB0024 và HMB0025 có tỷ lệ nhiễm 

thçp nhāng tỷ lệ täo callus thçp hćn (32,5-35,3%) 

nên cæn nghiên cău thêm về loäi méu và môi 

trāĈng nuôi cçy để tëng tỷ lệ täo callus. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của BAP và NAA  

đến khả năng phát sinh mô sẹo của đậu xanh sau 4 tuần nuôi cấy 

Công 
thức 

Tổng số mẫu 
Số mẫu 
nhiễm 

Tỷ lệ nhiễm  
trung bình (%) ± SE 

Số mẫu 
 không bị nhiễm 

Số mẫu  
tạo callus 

Tỷ lệ tạo callus  
trung bình (%) ± SE 

CT1 246 30 11,7
ab 

± 3,7 216 0 0
f
 

CT2 246 36 15,4
ab 

± 5,3 210 65 31,9
c-e 

± 8,8 

CT3 252 60 23,9
ab 

± 8,2 192 47 23,6
d-f 

± 7,3 

CT4 252 57 22,5
ab 

± 7,0 195 44 22,3
d-f 

± 6,0 

CT5 240 36 14,8
ab 

± 5,2 204 75 36,4
b-d 

± 9,0 

CT6 210 40 21,7
ab 

± 9,1 170 60 41,0
b-d 

± 9,4 

CT7 180 24 13,3
ab 

± 5,4 156 3 2,8
ef 

± 2,8 

CT8 156 24 12,2
ab 

± 5,7 132 76 57,9
a-c 

± 14,4 

CT9 168 42 28,5
ab 

± 8,7 126 77 65,6
ab 

± 11,7 

CT10 156 36 41,5
a 
± 15,1 120 76 47,0

a-d 
± 13,8 

CT11 144 34 35,9
ab 

± 13,7 110 70 61,2
a-c 

± 14,0 

CT12 144 30 17,8
ab 

± 7,6 114 47 57,7
a-c 

± 12,3 

CT13 156 42 27,4
ab 

± 11,0 114 9 4,2
ef 

± 1,2 

CT14 156 48 33,0
ab 

± 10,6 108 64 58,8
a-c 

± 13,6 

CT15 162 42 20,0
ab 

± 5,4 120 72 64,8
ab 

± 10,1 

CT16 132 11 7,1
b 
± 6,1 121 77 73,2

a 
± 7,6 

CT17 138 24 13,9
ab 

± 5,6 114 77 75,3
a 
± 12,5 

CT18 156 34 18,0
ab 

± 7,4 122 57 48,5
a-d 

± 12,4 

Tổng 3294 650 21,0 2644 996 42,9 

Ghi chú: SE: Sai số chuẩn. Các giá trị trong cùng cột có chữ cái khác nhau khác biệt nhau ở mức có ý nghĩa 0,05. 

Dấu “-”giữa các chữ cái thể hiện chữ theo tuần tự bảng chữ cái, ví dụ: a-c = abc, c-e = cde...; Nồng độ BAP  

(0-5 mg/l) và NAA (0-1 mg/l) - xem thí nghiệm 1. 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của giống và loại mẫu cấy  

đến khả năng phát sinh mô sẹo ở đậu xanh sau 4 tuần nuôi cấy 

Giống Loại mẫu Tổng số mẫu 
Tổng số 

mẫu nhiễm 

Tỷ lệ nhiễm 
trung bình  
(%) ± SE 

Tổng số mẫu 
tạo callus 

Tỷ lệ tạo callus 
trung bình (%) ± SE 

HMB0024 Chồi 210 30 12,0
bc 

± 6,0 59 36,3
cd 

± 8,5 

Thân 234 21 13,2
abc 

± 7,7 74 41,5
c 
± 8,0 

Lá non 228 60 33,3
a 
± 9,7 22 19,7

d 
± 7,5 

HMB0025 Chồi 510 60 11,1
c 
± 3,7 185 42,4

c 
± 5,3 

Thân 528 66 12,5
abc 

± 3,7 199 43,6
c 
± 7,1 

Lá 528 72 13,6
abc

 ± 3,3 92 19,9
d
 ± 3,9 

HMB0077 Chồi 348 112 29,4
abc

 ± 5,4 145 71,9
a
 ± 9,4 

Thân 366 111 31,5
abc

 ± 4,0 139 64,5
ab

 ± 11,1 

Lá 342 118 32,5
ab

 ± 4,4 81 46,4
bc

 ± 10,0 

Tổng 3294 650 19,7 996 37,7 

Trung bình theo 
giống 

HMB0024 672 111 19,5
b
 ± 4,7 155 32,5

b
 ± 4,7 

HMB0025 1566 198 12,4
b
 ± 2,0 476 35,3

b
 ± 3,5 

HMB0077 1056 341 31,2
a
 ± 2,6 365 60,9

a
 ± 5,9 

Trung bình theo 
loại mẫu 

Chồi 1068 202 17,5
a
 ± 3,1 389 50,2

a
 ± 5,0 

Thân 1128 198 19,1
a
 ± 3,3 412 49,9

a
 ± 5,2 

Lá 1098 250 26,5
a
 ± 3,9 195 28,7

b
 ± 4,6 

Ghi chú: SE: Sai số chuẩn; Các giá trị trong cùng cột có chữ cái khác nhau khác biệt nhau có ý nghĩa (P <0,05).  

    

Lá-phát sinh callus 
(CT1, HMB0025) 

Ngọn chồi-phát sinh callus 
(CT2, HMB0025) 

Thân-phát sinh callus (CT3, 
HMB0024) 

Thân-phát sinh callus và rễ 
(CT6, HMB0077) 

Hình 2. Phát sinh callus ở đậu xanh từ các mẫu khác nhau trên môi trường BAP và NAA 

Callus hình thành sau 10-12 ngày, ban đæu 

có màu vàng nhät, mềm, sau đò chuyển xanh 

sáng, tëng sinh nhanh và căng dæn (Hình 2). Ở 

n÷ng đû BAP thçp (< 1 mg/l), callus hình thành 

chêm, trong khi Ċ n÷ng đû NAA cao (> 1,5 mg/l), 

callus bð hóa nâu và chêm phát triển. 

Kết quâ nghiên cău tāćng tĆ vĉi AL-Saady 

& cs. (2019) khi tỷ lệ callus cao thu đāČc trên 

möi trāĈng MS + BAP 2 mg/l + NAA 0,5-1 mg/l 

(49,7-62,3%). SĄ dĀng các méu trĀ hä diệp, ch÷i 

ngõn và lá non thāĈng chî phát sinh callus và sẽ 

phát sinh rễ khi möi trāĈng có NAA (Jaiwal & 

Gulatin, 1995; Sakthi & cs., 2022).  

3.2. Ảnh hưởng của BAP, IAA và giống đến 

phát sinh chồi in vitro ở đậu xanh  

SĄ dĀng lá mæm cho thçy có sĆ khác nhau 

giąa các công thăc và các giøng. Möi trāĈng MS 

+ 0,5-2,0 mg/l BAP + 0,1 mg/l IAA (CT4-CT6) 

cho tỷ lệ phát sinh ch÷i cao nhçt, tĂ 80-100%, 

trĂ giøng HMB0034 (40-60%) và sø ch÷i trung 

bình biến đûng 0-2 ch÷i/méu (Bâng 6). 
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 Bảng 6. Ảnh hưởng của BAP, IAA và giống  

đến khả năng phát sinh chồi ở 09 mẫu giống đậu xanh sau 4 tuần nuôi cấy 

Giống Công thức 
Tổng số 
 mẫu cấy 

Tổng số mẫu 
phát sinh chồi 

Tỷ lệ mẫu phát sinh  
chồi trung bình (%) 

Tổng số chồi 
phát sinh 

Trung bình  
số chồi/mẫu 

HMB0013-A CT1 30 12 40 12 1,0 

CT2 30 9 30 18 2,0 

CT3 30 27 90 30 1,1 

CT4 30 27 90 42 1,6 

CT5 30 25 83 45 1,8 

CT6 30 30 100 48 1,6 

CT7 30 24 80 36 1,5 

HMB0024 CT1 30 6 20 18 3,0 

CT2 30 9 30 12 1,3 

CT3 30 27 90 48 1,8 

CT4 30 6 20 9 1,5 

CT5 30 25 83 47 1,9 

CT6 30 30 100 60 2,0 

CT7 30 15 50 12 0,8 

HMB0025 CT1 30 15 50 18 1,2 

CT2 30 24 80 24 1,0 

CT3 30 21 70 21 1,0 

CT4 30 30 100 36 1,2 

CT5 30 26 87 47 1,8 

CT6 30 21 70 24 1,1 

CT7 30 30 100 33 1,1 

HMB0033 CT1 30 27 90 36 1,3 

CT2 30 15 50 18 1,2 

CT3 30 0 0 0 0 

CT4 30 30 100 39 1,3 

CT5 30 30 100 45 1,5 

CT6 30 30 100 39 1,3 

CT7 30 0 0 0 0 

HMB0034 CT1 30 0 0 0 0 

CT2 30 0 0 0 0 

CT3 30 21 70 30 1,4 

CT4 30 18 60 27 1,5 

CT5 30 16 53 18 1,1 

CT6 30 12 40 18 1,5 

CT7 30 15 50 17 1,1 

HMB0036 CT1 30 24 80 33 1,4 

CT2 30 30 100 27 0,9 

CT3 30 30 100 36 1,2 

CT4 30 27 90 45 1,7 

CT5 30 24 80 35 1,5 

CT6 30 27 90 33 1,2 

CT7 30 21 70 27 1,3 
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Giống Công thức 
Tổng số 
 mẫu cấy 

Tổng số mẫu 
phát sinh chồi 

Tỷ lệ mẫu phát sinh  
chồi trung bình (%) 

Tổng số chồi 
phát sinh 

Trung bình  
số chồi/mẫu 

HMB0037 CT1 30 24 80 21 0,9 

CT2 30 30 100 27 0,9 

CT3 30 18 60 21 1,2 

CT4 30 24 80 9 0,4 

CT5 30 24 80 20 0,8 

CT6 30 24 80 24 1,0 

CT7 30 21 70 21 1,0 

HMB0046 CT1 30 15 50 24 1,6 

CT2 30 30 100 48 1,6 

CT3 30 30 100 27 0,9 

CT4 30 30 100 0 0 

CT5 30 24 80 20 0,8 

CT6 30 24 80 21 0,9 

CT7 30 30 100 27 0,9 

HMB0068 CT1 30 3 10 6 2,0 

CT2 30 6 20 6 1,0 

CT3 30 24 80 18 0,8 

CT4 30 30 100 48 1,6 

CT5 30 27 90 31 1,1 

CT6 30 18 60 24 1,3 

CT7 30 15 50 12 0,8 

Trung bình 
theo giống 

HMB0013-A 210 154 73,3
abc

 231 1,5 

HMB0024 210 118 56,2
bc

 206 1,7 

HMB0025 210 167 79,5
ab

  203 1,2 

HMB0033 210 132 62,9
abc

 177 1,3 

HMB0034 210 82 39,1
c
 110 1,3 

HMB0036 210 183 87,1
a 
 236 1,3 

HMB0037 210 165 78,6
ab

  143 0,9 

HMB0046 210 183 87,1
a
  167 0,9 

HMB0068 210 123 58,6
abc

 145 1,2 

          ns 

Trung bình 
theo công 
thức 

CT1 270 126 46,7
b
 168 0,9 

CT2 270 153 56,7
ab

 180 0,8 

CT3 270 198 73,3
ab

 231 1,0 

CT4 270 222 82,2
a
  255 1,1 

CT5 270 221 81,9
a 

308 1,4 

CT6 270 216 80,0
a 
 291 1,3 

CT7 270 171 63,3
ab

 185 1,1 

          ns 

Tổng   1890 1307  69,2 1618 1,2 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng cột có chữ cái khác nhau khác biệt nhau có ý nghĩa (P <0,05), ns = not 

significant; Nồng độ BAP (0,5-5 mg/l) và IAA (0 & 0,1 mg/l) - xem thí nghiệm 2. 
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Giąa các giøng, tùng sø méu phát sinh ch÷i 

biến đûng 82-183, tỷ lệ méu phát sinh ch÷i tĂ 

39,1-87,1%, tùng sø ch÷i phát sinh 110-236 và 

trung bình 0,9-1,7 ch÷i/méu. HMB0036 có tỷ lệ 

phát sinh ch÷i và trung bình sø ch÷i/méu cao (læn 

lāČt là 87,1% và 1,3). HMB0013-A, HMB0024, 

HMB0025 cho tỷ lệ phát sinh ch÷i biến đûng 

56,2%-79,5% và trung bình 1,2-1,7 ch÷i/méu. 

HMB0034 có sø ch÷i/méu cao (1,3 ch÷i/méu) 

nhāng tỷ lệ phát sinh ch÷i thçp (39,1%). Giąa các 

công thăc, tỷ lệ phát sinh ch÷i biến đûng tĂ 

46,7%-82,2%, trung bình 0,8-1,4 ch÷i/méu. CT4, 

CT5 và CT6 cho kết quâ tøt vĉi tỷ lệ phát sinh 

ch÷i > 80%, trung bình 1,1-1,4 ch÷i/méu. 

Nhā vêy, CT4, CT5 và CT6 cho tỷ lệ méu 

phát sinh ch÷i (80-82,2%) và trung bình sø 

ch÷i/méu cao nhçt sau 4 tuæn. HMB0013-A, 

HMB0024, HMB0025, HMB0036 cho tỷ lệ ra 

ch÷i >50% và trung bình >1 ch÷i/méu. Tripathi 

& cs. (2022) cÿng xác đðnh sĄ dĀng lá mæm trên 

möi trāĈng BAP 0,5-1,0 mg/l cho tuæn suçt xuçt 

hiện ch÷i ùn đðnh. N÷ng đû BAP 0,5 mg/l cÿng 

phát sinh ch÷i sĉm hćn, trong khi BAP 2,0 mg/l 

cho nhiều ch÷i, nhāng ch÷i thāĈng ngín, ânh 

hāĊng đến quá trình täo rễ. Yadav & cs. (2010) 

cÿng cho thçy BAP Ċ n÷ng đû thçp cho phân ăng 

tái sinh tøt nhçt. 

3.3. Ảnh hưởng của giống đến khả năng tạo 

rễ in vitro ở đậu xanh 

Ch÷i cao 3-5cm cþa 4 giøng tøt nhçt tĂ thí 

nghiệm 2 (HMB0013-A, HMB0024, HMB0025 

và HMB0036) đāČc chuyển sang möi trāĈng täo 

rễ MS (Bâng 7). 

Sau ~ 7 ngày, mût sø méu bít đæu ra rễ. 

Tỷ lệ trung bình méu ra rễ đät 50-61,7%, trung 

bình 54%. HMB0036 có khâ nëng täo rễ mänh 

và chçt lāČng rễ tøt, trung bình 10.1 rễ/méu và 

chiều dài rễ 9,0cm. HMB0013-A có tỷ lệ méu 

ra rễ cao (61,7%), trung bình 5,9 rễ/méu, chiều 

dài 6,2cm. HMB0024 và HMB0025 cho tỷ lệ 

méu ra rễ Ċ măc 50%. HMB0024 cho sø lāČng 

rễ ít hćn HMB0025 (3,6 so vĉi 9,7 rễ/méu). 

Điều này có thể do trong möi trāĈng täo ch÷i 

trāĉc đò, HMB0024 là giøng bð nhiễm nhiều 

khiến ch÷i yếu hćn nên khâ nëng täo rễ chāa 

đāČc tøt.  

Möi trāĈng B5 khöng cò auxin cÿng cò khâ 

nëng täo rễ 65% (Yadav & cs., 2010; Himabindu 

& cs., 2014). Các nghiên cău khác kết hČp IBA, 

IAA hoặc NAA để täo rễ Ċ đêu xanh (Jaiwal & 

cs., 2001; Khatun & cs., 2008; Patra & cs., 2018; 

Tripathi & cs., 2022). SĆ hình thành rễ Ċ các môi 

trāĈng biến đûng theo giøng, nhā MS + 0,2 mg/l 

NAA cho giøng BINA mung 5 và BINA mung 7 

(Khatun & cs., 2008), 1/2 MS + 0,5 mg/l IBA cho 

giøng BARI mug-5 và BINA mug-5 (Hoque & cs., 

2007). MS + 1 mg/l IBA cÿng là möi trāĈng täo rễ 

trong các nghiên cău chuyển gen đêu xanh 

(Jaiwal & cs., 2001; Sakthi & cs., 2022). Các 

nghiên cău cho thçy kiểu gen khác nhau phân 

ăng khác nhau về khâ nëng tái sinh, khöng chî Ċ 

đêu xanh (Khatun & cs., 2008; Nguyễn Vÿ 

Thanh Thanh & Chu Hoàng Mêu, 2012) mà còn 

Ċ cây tr÷ng khác. Các kiểu gen khác nhau về măc 

biểu hiện và đáp ăng cþa các mäng gen phát 

triển liên quan đến hình thành mô phân 

sinh/ch÷i/phôi soma. Gen và yếu tø phiên mã 

chuyên biệt cþa thĆc vêt, nhā WUCHEL, BABY 

BOOM, GRF-GIF, gią vai trò then chøt trong 

quá trình phát sinh cć quan và hình thành phöi 

khi nuôi cçy (Bakulin & cs., 2025). 

 Bảng 7. Khả năng tạo rễ của các giống đậu xanh trên môi trường MS sau 14 ngày nuôi cấy 

Giống Số mẫu chồi Số mẫu ra rễ 
Tỷ lệ mẫu  
ra rễ (%) 

Số lượng rễ 
Trung bình  
số rễ/mẫu 

Trung bình 
chiều dài rễ (cm) 

HMB0013-A 60 37 61,7 218 5,9 6,2 

HMB0024 50 25 50,0 89 3,6 5,1 

HMB0025 40 20 50,0 193 9,7 7,3 

HMB0036 65 34 52,3 344 10,1 9,0 

Tổng 215 116 54,0 844 7,3 7,02 
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 Bảng 8. Ảnh hưởng của kanamycin đến khả năng tái sinh chồi đậu xanh sau 4 tuần 

Nồng độ kanamycin (mg/l) Tổng số chồi Trung bình số chồi/mẫu Kích thước chồi (cm) 

0 18,3
a 

1,8
a
 1,11

a 

25 16,0
a 

1,6
a
 1,05

ab 

35 8,3
ab 

0,8
ab

 0,99
ab 

50 8,0
ab 

0,8
ab

 0,94
ab 

75 0,7
b 

0,1
b
 0,3

bc 

100 0
b 

0
b
 0

c 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng cột có chữ cái khác nhau khác biệt nhau có ý nghĩa (P <0,05). 

3.4. Ảnh hưởng của kháng sinh kanamycin 

lên khả năng tái sinh ở đậu xanh  

N÷ng đû kanamycin ânh hāĊng rõ rệt lên 

khâ nëng tái sinh ch÷i đêu xanh sau 4 tuæn 

nuôi cçy (Bâng 8). Vĉi đøi chăng (0 mg/l), sø 

lāČng ch÷i tái sinh đät cao nhçt, 18,3 ch÷i, 1,8 

ch÷i/méu và kích thāĉc dài nhçt (1,11cm). Khi 

tëng n÷ng đû kanamycin lên 25 mg/l, sø lāČng 

và kích thāĉc ch÷i giâm nhāng khöng khác biệt 

cò ý nghïa thøng kê so vĉi đøi chăng. 

TĂ n÷ng đû 35-50 mg/l, sø lāČng và kích 

thāĉc ch÷i giâm rõ rệt, còn khoâng 8,0-8,3 ch÷i 

và kích thāĉc ch÷i < 1cm. Kanamycin đã ăc chế 

đến sĆ phân chia và kéo dài tế bào. Khi n÷ng đû 

cao hćn (75 và 100 mg/l), khâ nëng tái sinh bð ăc 

chế mänh và rõ rệt. Vĉi n÷ng đû 75 mg/l, ch÷i 

hæu nhā khöng hình thành (tùng 0,7 ch÷i và 

0,1 ch÷i/méu), kích thāĉc rçt nhó. Ở 100 mg/l, 

méu hoàn toàn khöng tái sinh. Tāćng tĆ, Yadav 

& cs. (2012) cÿng cho thçy n÷ng đû kanamycin 

cao ânh hāĊng đến sĆ tái sinh ch÷i, màu síc 

ch÷i và ch÷i không hình thành khi n÷ng đû  

≥ 100 mg/l. Tuy nhiên, các giøng khác nhau có 

thể có phân ăng và măc chðu đĆng khác nhau 

vĉi kanamycin. Trong thí nghiệm này, n÷ng đû 

kanamycin 75-100 mg/l có thể sĄ dĀng để chõn 

lõc đêu xanh trong nghiên cău công nghệ gen. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cău đã xác lêp các möi trāĈng phù 

hČp cho tĂng giai đoän tái sinh đêu xanh. Méu 

ch÷i và trĀ hä diệp cho câm ăng mô sẹo tøi āu 

trên möi trāĈng MS + BAP 3-4 mg/l + NAA  

1 mg/l. Lá mæm phát sinh ch÷i ùn đðnh trên môi 

trāĈng MS + BAP 0,5-2,0 mg/l + IAA 0,1 mg/l. 

HMB0013-A, HMB0024, HMB0025 và 

HMB0036 có khâ nëng tái sinh tøt nên là ngu÷n 

vêt liệu sĄ dĀng trong các nghiên cău liên quan 

chuyển gen, chînh sĄa gen Ċ đêu xanh. Các 

giøng cho khâ nëng täo rễ trên MS vĉi tỷ lệ tĂ 

50-61,7%. N÷ng đû kháng sinh kanamycin  

75-100 mg/l có thể đāČc sĄ dĀng để sàng lõc mô, 

tế bào, cåy đêu xanh khi chuyển gen. Các kết 

quâ này cung cçp nền tâng quy trình cho các 

ăng dĀng công nghệ gen trên ngu÷n vêt liệu đêu 

xanh trong nāĉc.  
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